
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1

108.022018

.313

(Nafosted)

Nghiên cứu chỉ thị phân tử 

methyl hóa DNA tự do của 

bệnh nhân ung thư đại trực 

tràng ở Việt Nam

PGS.TS. Dương 

Văn Cường

PGS.TS. Trần Bảo Ngọc

TS. Nguyễn Xuân Hưng

TS. Phạm Bằng Phương

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hứa Thị Giang

Ma Thị Trang

Hoàng Thị Huyền Trang

04/2019-

4/2022
Bộ KH&CN

2

NVQG-

2019/ĐT.1

2

Khai thác và phát triển nguồn 

gen bản địa mận đỏ và mận 

chín sớm tại Hà Giang và 

Lạng Sơn

ThS. Vi Đại Lâm

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thế Huấn

ThS. Nguyễn Đức Tuân

TS. Nguyễn Văn Duy

TS. Nguyễn Văn Dũng

TS. Đào Quang Nghị

ThS. Võ Văn Thắng

ThS. Đinh Thị Vân Lan

ThS. Giang Đức Hiệp

9/2019-

02/2023
Bộ KH&CN

3

NVQG-

2019/DA.0

5

Sản xuất thử nghiệm gà Cáy 

Củm tại một số tỉnh miền núi 

phía Bắc

TS. Bùi Thị 

Thơm

ThS. Ma Thị Trang

PGS.TS. Trần Văn Phùng

ThS. Lê Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Đức Trường

ThS. Đào Thị Hồng Chiêm

KS. Hoàng Văn Hưng

KS. Nông Thị Lin

KS. Nguyễn Văn Hiên

ThS. Dương Thị Khuyên

9/2019-

02/2022
Bộ KH&CN

4
HNQT/SP

ĐP/13.19

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu tăng kích thước 

hạt ở cây lúa bằng kỹ thuật 

chỉnh sửa hệ gen CRISPR/Cas9

TS. Nguyễn 

Xuân Vũ

TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Bùi Tri Thức

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

TS. Nguyễn Văn Hồng

ThS. Vũ Thị Thanh Hằng

ThS. Ma Thị Hoàn

ThS. Vi Đại Lâm

KS. Lã Văn Hiền

TS. Hà Duy Trường

07/2019-

12/2020
Bộ KH&CN

5

14/2019/T

N

(Nafosted)

Xây dựng cơ chế học tập 

chuyển hóa cộng đồng cho các 

mô hình sinh kế bền vững 

thích ứng với biến đổi khí hậu, 

hướng tới cộng đồng nông 

thôn tự vững tại miền Bắc Việt 

Nam

TS. Hà Minh 

Tuân

TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS. Hồ Văn Bắc

ThS. Dương Hồng Việt

ThS. Vũ Thị Hải Anh

ThS. Nguyễn Thị Mai 

Thảo

ThS. Nguyễn Thị Hiền 

Thương

TS. Nguyễn Đỗ Hương 

Giang

9/2019-

9/2021
Bộ KH&CN

6

108.06-

2019.03

(Nafosted)

Khám phá kháng sinh tự nhiên 

mới từ "các chủng vi khuẩn 

khó nuôi cấy"

TS. Nguyễn 

Mạnh Tuấn

Trương Phúc Hưng

Nguyễn Thị Kim Cúc

TS. Nguyễn Xuân Vũ

ThS. Đỗ Bích Duệ

Nguyễn Thương Tuấn

9/2019-

9/2022
Bộ KH&CN

7

Nghiên cứu khai thác và phát 

triển một số loài lan hài đặc 

hữu (hài Việt Nam, hài Chân 

Tím, hài Mạng Đỏ Tía và hài 

Điểm Ngọc) cho vùng Đông 

Nguyễn Thị Tình 2019 Bộ KH&CN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2019


